
Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 
Tên Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao - 

[Theo tên đăng ký trên Hệ thống]. 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: [Theo E-TBMT]. 

Tên dự toán hạng mục: [Theo E-TBMT] 

E-CDNT 3 
Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Vốn chủ đầu tư (Vốn sửa chữa 

thường xuyên 2025) - [Theo E-TBMT]. 

E-CDNT 5.1 (c) 
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau:  

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với:  

+ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, địa 

chỉ: Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.  

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân 

khác với từng bên. Cụ thể như sau: 

+ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán: Chủ đầu tư. 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Chủ đầu tư 

+ Tư vấn lập E-HSMT: Chủ đầu tư 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT: Chủ đầu tư 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn 

này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Chủ đầu tư 

+ Tư vấn thẩm tra dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng và 

Thương mại Tân Hồng Phát  

Địa chỉ: Số 146 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội. 

- Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp 

quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)1.  

- Trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập, nhà thầu tham dự thầu 

không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên 

mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan 

quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với tính chất gói 

thầu của cơ quan quản lý nhà nước đó. 

- Trường hợp nhà thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tư vấn là công ty 

mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước 

thì được tham dự thầu của nhau theo quy định của pháp luật2:_______[Hệ thống 

trích xuất]. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực tiếp 

quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải đáp ứng quy 

định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên 

mời thầu. 

- Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành 

lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

                     
1 Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 
2 Trường hợp Luật Đấu thầu chưa được sửa đổi, Hệ thống trích xuất: “(i) Nhà thầu là công ty thành viên, công ty con 

của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước đó; (ii) Nhà thầu là công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước mà sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước và gói thầu này là của công ty con, công ty thành viên.”. Trường hợp Luật Đấu thầu 

được sửa đổi, bổ sung thì Hệ thống trích xuất theo quy định của Luật Đấu thầu sửa đổi. 



Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư vấn 

được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác 

trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

      Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh thứ 

i; 

      Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ i 

trong thỏa thuận liên danh; 

  n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

E-CDNT 5.1 (e) Điều kiện về cấp doanh nghiệp: Không áp dụng 

E-CDNT 7.6 Tổ chức khảo sát hiện trường: Không 

E-CDNT 7.7 Hội nghị tiền đấu thầu: Không  

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT:____ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện hành]. 

E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: Không yêu cầu 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu Không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 60 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

E-CDNT 18.2 
Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: - [Hệ thống trích xuất từ E-TBMT].  

Đối với nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu có các hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP và được đăng tải trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với 

giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu nêu trên trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối 

cùng thực hiện các hành vi này. Trường hợp nhà thầu liên danh, thành viên liên 

danh có các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP như nêu trên phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá 

trị gấp 03 lần giá trị bảo đảm dự thầu tương ứng với tỷ lệ giá trị công việc thành 

viên đó đảm nhận trong liên danh trong thời hạn 02 năm kể từ lần cuối cùng 

thực hiện hành vi này 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 90 ngày [Hệ thống trích xuất từ 

E-TBMT]. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không được 

lựa chọn: 10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.  

E-CDNT 18.8 Bảo đảm dự thầu: Theo E-TBMT [ghi “Không áp dụng”. Trường hợp pháp 

luật cho phép, ghi nội dung theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật đó]. 

E-CDNT 27.1 Các phần công việc của gói thầu không được sử dụng nhà thầu phụ bao gồm: 

Không có [Ghi “Không có” trong trường hợp không có quy định. Trường hợp có 

quy định thì ghi các phần công việc của gói thầu không cho phép sử dụng nhà thầu 

phụ]. 

E-CDNT 27.3 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: đến 50% giá dự thầu của nhà thầu. 

E-CDNT 27.5 Sử dụng nhà thầu phụ đặc biệt: Không được phép 



E-CDNT 30.1 Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm. 

- Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 

30.2(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: [Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại 

Mục 30.1 E-BDL] như sau: Nhà thầu có giá dự thầu sau sau hiệu chỉnh sai lệch 

thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

E-CDNT 32.4 [Hệ thống trích xuất khi chọn phương pháp đánh giá tại Mục 30.1 E-BDL như 

sau: “Nhà thầu có giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có), trừ đi giá trị giảm 

giá (nếu có) thấp nhất”] 

E-CDNT 32.5 Giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu: Giá gói thầu được phê duyệt 

trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

E-CDNT 38.2 - Địa chỉ của Người có thẩm quyền: Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Supe 

Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh 

Phú Thọ. Điện thoại: 02103.825.139; Fax: 02103.825.126. 

- Địa chỉ của bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: Phòng Cơ điện – 

Đầu tư, Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Khu 

Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.825.139; Fax: 

02103.825.126 

E-CDNT 39 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát: Ban kiểm 

soát – Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Địa chỉ: Địa 

chỉ: Khu Phương Lai, xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.825.139; 

Fax: 02103.825.126 

 


